
STT Lớp dự kiến Mã LHP
Sĩ số 

thực tế
Nhóm Từ sĩ số Môn thi Số tín chỉ Thứ Ngày thi Giờ thi Hình thức thi Khoa chủ quản Khoa chủ quản Phòng Thi Ghi Chú

1 21ĐHQTDL 010100141001 43
Quản trị chuỗi cung ứng dịch 

vụ du lịch
3 4 07/08/2024 12:30 Tự luận Khoa Du lịch và Dịch vụ hàng không

Khoa Du lịch và 

Dịch vụ hàng 

không

G204

2 21ĐHQTTH1 010100145401 25 Quản trị sáng tạo và đổi mới 3 4 07/08/2024 12:30 Tự luận Khoa Quản trị kinh doanh
Khoa Quản trị kinh 

doanh
G302

3 21ĐHQTTH1 010100145501 25 Quản trị chất lượng dịch vụ 3 4 07/08/2024 14:30 Tự luận Khoa Quản trị kinh doanh
Khoa Quản trị kinh 

doanh
G301

4
21ĐHQTC3; 

21ĐHQTVT1
010100013401 83 1 1-50 Quản trị hãng hàng không 3 5 08/08/2024 7:30 Tự luận Khoa Kinh tế Hàng không

Khoa Kinh tế Hàng 

không
G113

5
21ĐHQTC3; 

21ĐHQTVT1
010100013401 83 2 51-83 Quản trị hãng hàng không 3 5 08/08/2024 7:30 Tự luận Khoa Kinh tế Hàng không

Khoa Kinh tế Hàng 

không
G201

6 21ĐHQTVT2 010100013402 77 1 1-50 Quản trị hãng hàng không 3 5 08/08/2024 7:30 Tự luận Khoa Kinh tế Hàng không
Khoa Kinh tế Hàng 

không
G203

7 21ĐHQTVT2 010100013402 77 2 51-77 Quản trị hãng hàng không 3 5 08/08/2024 7:30 Tự luận Khoa Kinh tế Hàng không
Khoa Kinh tế Hàng 

không
G202

8 21ĐHQTC1 010100013403 59 1 1-30 Quản trị hãng hàng không 3 5 08/08/2024 7:30 Tự luận Khoa Kinh tế Hàng không
Khoa Kinh tế Hàng 

không
G301

9 21ĐHQTC1 010100013403 59 2 31-59 Quản trị hãng hàng không 3 5 08/08/2024 7:30 Tự luận Khoa Kinh tế Hàng không
Khoa Kinh tế Hàng 

không
G302

10 21ĐHQTC2 010100013404 23 Quản trị hãng hàng không 3 5 08/08/2024 7:30 Tự luận Khoa Kinh tế Hàng không
Khoa Kinh tế Hàng 

không
G307

11 21ĐHQTC4 010100013406 59 1 1-30 Quản trị hãng hàng không 3 5 08/08/2024 7:30 Tự luận Khoa Kinh tế Hàng không
Khoa Kinh tế Hàng 

không
G501

12 21ĐHQTC4 010100013406 59 2 31-59 Quản trị hãng hàng không 3 5 08/08/2024 7:30 Tự luận Khoa Kinh tế Hàng không
Khoa Kinh tế Hàng 

không
G308

13 21ĐHQTC1 010100029603 24
Tối ưu hóa khai thác và lập kế 

hoạch
3 5 08/08/2024 9:30 Tự luận Khoa Kinh tế Hàng không

Khoa Kinh tế Hàng 

không
G504

14 21ĐHQTC2 010100029604 59 1 1-30
Tối ưu hóa khai thác và lập kế 

hoạch
3 5 08/08/2024 9:30 Tự luận Khoa Kinh tế Hàng không

Khoa Kinh tế Hàng 

không
G601

15 21ĐHQTC2 010100029604 59 2 31-59
Tối ưu hóa khai thác và lập kế 

hoạch
3 5 08/08/2024 9:30 Tự luận Khoa Kinh tế Hàng không

Khoa Kinh tế Hàng 

không
G602

16 21ĐHQTC3 010100029605 59 1 1-30
Tối ưu hóa khai thác và lập kế 

hoạch
3 5 08/08/2024 9:30 Tự luận Khoa Kinh tế Hàng không

Khoa Kinh tế Hàng 

không
G603
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17 21ĐHQTC3 010100029605 59 2 31-59
Tối ưu hóa khai thác và lập kế 

hoạch
3 5 08/08/2024 9:30 Tự luận Khoa Kinh tế Hàng không

Khoa Kinh tế Hàng 

không
G604

18 21ĐHQTC4 010100029606 45
Tối ưu hóa khai thác và lập kế 

hoạch
3 5 08/08/2024 9:30 Tự luận Khoa Kinh tế Hàng không

Khoa Kinh tế Hàng 

không
G113

19 21ĐHQTDL 010100145701 43 Quản trị sự kiện 3 5 08/08/2024 9:30 Tự luận Khoa Quản trị kinh doanh
Khoa Quản trị kinh 

doanh
G303

22 21ĐVQT01 010200013401 19 Quản trị hãng hàng không 3 7 10/08/2024 7:30 Tự luận Khoa Kinh tế Hàng không
Khoa Kinh tế Hàng 

không
G201

20 21ĐHQTVT1 010100013901 53 Quản trị khai thác CHK 3
Khoa Khai thác 

Hàng không
G207 Nộp tiểu luận

21 21ĐHQTVT2 010100013902 59 Quản trị khai thác CHK 3
Khoa Khai thác 

Hàng không
G307 Nộp tiểu luận

23 21ĐVQT01 010200013901 19 Quản trị khai thác CHK 3
Khoa Khai thác 

Hàng không
G201 Nộp tiểu luận
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